
   3.716,20      28.575.900.000   5.650.000.000 

I       824,60        6.596.800.000   1.295.000.000 

1 Lô LK - 13       117,80              8.000.000           942.400.000      185.000.000 

2 Lô LK - 14       117,80              8.000.000           942.400.000      185.000.000 

3 Lô LK - 15       117,80              8.000.000           942.400.000      185.000.000 

4 Lô LK - 16       117,80              8.000.000           942.400.000      185.000.000 

5 Lô LK - 17       117,80              8.000.000           942.400.000      185.000.000 

6 Lô LK - 18       117,80              8.000.000           942.400.000      185.000.000 

7 Lô LK - 20       117,80              8.000.000           942.400.000      185.000.000 

II       280,00        2.240.000.000      440.000.000 

1 Lô LK - 08       140,00              8.000.000        1.120.000.000      220.000.000 

2 Lô LK - 09       140,00              8.000.000        1.120.000.000      220.000.000 

III    1.195,50        9.370.800.000   1.860.000.000 

1 Lô LK - 02       164,40              8.000.000        1.315.200.000      260.000.000 

2 Lô LK - 13       119,70              8.000.000           957.600.000      190.000.000 

3 Lô LK - 14       119,70              8.000.000           957.600.000      190.000.000 

4 Lô LK - 15       119,70              8.000.000           957.600.000      190.000.000 

5 Lô LK - 16       119,70              8.000.000           957.600.000      190.000.000 

6 Lô LK - 17       119,70              8.000.000           957.600.000      190.000.000 

7 Lô LK - 18       119,70              8.000.000           957.600.000      190.000.000 

8 Lô LK - 19       119,70              8.000.000           957.600.000      190.000.000 

9 Lô LK - 20       193,20              7.000.000        1.352.400.000      270.000.000 

IV       455,60        3.644.800.000      720.000.000 

1 Lô LK - 02       189,60              8.000.000        1.516.800.000      300.000.000 

2 Lô LK - 03       133,00              8.000.000        1.064.000.000      210.000.000 

3 Lô LK - 04       133,00              8.000.000        1.064.000.000      210.000.000 

V       960,50        6.723.500.000   1.335.000.000 

1 Lô LK - 01       120,50              7.000.000           843.500.000      165.000.000 

2 Lô LK - 02       140,00              7.000.000           980.000.000      195.000.000 

3 Lô LK - 03       140,00              7.000.000           980.000.000      195.000.000 

4 Lô LK - 04       140,00              7.000.000           980.000.000      195.000.000 

5 Lô LK - 05       140,00              7.000.000           980.000.000      195.000.000 

6 Lô LK - 06       140,00              7.000.000           980.000.000      195.000.000 

7 Lô LK - 07       140,00              7.000.000           980.000.000      195.000.000 

Khu vực LK - D

Khu vực LK - E

Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ, năm trăm bảy lăm triệu, chín trăm nghìn đồng

Tiền đặt trước 

(đồng)
Ghi chú

Tổng cộng (28 lô)

Khu vực LK - A

Khu vực LK - B

Khu vực LK - C

Giá khởi điểm 

(đồng/m2)

Tổng số tiền thu 

được theo giá 

khởi điểm

TT Số lô  Diện tích 

PHỤ LỤC

Danh sách các lô tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư tổ dân phố Nhân Hưng và Hồng kỳ, 

phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn (Đợt 3)

Đơn vị tính: Đồng
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